
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65CCTH21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 120,000

1 65CCTH20709 Nguyễn Hồng Long 26/12/1996 7.3 B 7.9 B 6.8 C+ 8.2 B+ 7.5 B 8.6 A 5.4 D+ 0 0

2 65CCTH20715 Nguyễn Hồng Nhi 23/10/1996 7.2 B 0.8 F 6.3 C+ 7.1 B 7.3 B 6.4 C+ 5.4 D+ 1 15,000

3 65CCTH20137 Nguyễn Gia Thế 09/02/1996 6.5 C+ 7.2 B 6.3 C+ 7.5 B 6.6 C+ 6.5 C+ 6.1 C+ 0 0

4 65CCTH20708 Vũ Văn Thịnh 13/06/1996 6.5 C+ 1.9 F 2.1 F 6.5 C+ 6.4 C+ 1.9 F 5.4 D+ 3 45,000

5 65CCTH20983 Trần Thị Thu 29/08/1996 8.2 B+ 9.6 A 8.7 A 8.4 B+ 8.3 B+ 9.6 A 6.3 C+ 0 0

6 65CCTH20720 Nguyễn Văn Tiến 07/10/1996 7.2 B 2.1 F 2.1 F 7.2 B 7.3 B 2.1 F 2.6 F 4 60,000

7 65CCTH20706 Lê Mạnh Toàn 10/12/1996 7.6 B 9.2 A 7.3 B 9.0 A 8.4 B+ 6.4 C+ 7.0 B 0 0

8 65CCTH20719 Vũ Đình Trung 20/08/1995 7.9 B 9.4 A 7.0 B 6.6 C+ 7.2 B 8.7 A 6.1 C+ 0 0
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